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TÌNH HÌNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Cao su: Cuối tháng 2/2025, giá cà 
phê Robusta trên thị trường thế giới giảm, 
trong khi giá cà phê Arabica tăng mạnh.

Hạt điều: Năm 2024, nhập khẩu 
hạt điều của Hoa Kỳ tăng 22,9% về lượng 
và tăng 27,6% về trị giá so với năm 2023; 
Nhập khẩu của Vương quốc Anh tăng 
2,3% về lượng và tăng 0,4% về trị giá so với  
năm 2023.

Rau quả: Năm 2024, nhập khẩu rau 
củ của Hoa Kỳ đạt 8,64 triệu tấn, trong đó, 

lượng cà chua nhập khẩu đạt 2,13 triệu tấn.

Sắn và sản phẩm từ sắn: Tháng 
2/2025, giá sắn nguyên liệu và giá tinh bột 
sắn xuất khẩu tại Thái Lan tăng nhẹ so với 
cuối tháng 1/2025. Ngành sắn của Thái 
Lan đang bắt đầu phục hồi, xuất khẩu sản 
phẩm sắn có dấu hiệu cải thiện.

Thịt: Ngành công nghiệp thịt lợn Hoa 
Kỳ đặt mục tiêu đa dạng hóa thị trường. 
Theo Rabobank, sản xuất thịt lợn toàn cầu 
năm 2025 dự kiến tăng trưởng thấp.
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Cà phê: Giá cà phê Robusta trong 
nước cuối tháng 2/2025 tăng 3.300 – 4.800 
đồng/kg so với cuối tháng 1/2025. Xuất 
khẩu cà phê của Việt Nam trong 2 tháng 
đầu năm 2025 ước đạt 284 nghìn tấn, trị giá 
1,58 tỷ USD, giảm 28,4% về lượng, nhưng 
tăng 26,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2024. Thị phần cà phê của Việt Nam trong 
tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm.

Hạt điều: Theo ước tính, 2 tháng đầu 
năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt điều 
của Việt Nam tăng 26,7% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Thị phần hạt điều của Việt Nam 
trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thị 
trường ngoại khối giảm từ 73,9% trong năm 
2023 xuống 71,6% trong năm 2024.

Rau quả: 2 tháng đầu năm 2025, xuất 
khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 724 
triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Tháng 1/2025, thanh long trở thành 
mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất, 

tăng 30,8% so với tháng 12/2024, nhưng 
giảm 9,4% so với tháng 1/2024. Thị phần 
rau, hoa, quả và sản phẩm chế biến của 
Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của  
Hoa Kỳ tăng từ 0,82% năm 2023 lên 1,02% 
năm 2024.

Sắn và sản phẩm từ sắn: Trong 2 
tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sắn và 
các sản phẩm từ sắn của Việt Nam ước 
tính tăng 10,4% về lượng, nhưng giảm 
21% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. 
Năm 2024, nhu cầu sắn và tinh bột sắn 
của Hoa Kỳ có xu hướng tăng; thị phần 
sắn và tinh bột sắn của Việt Nam tại  
Hoa Kỳ vẫn ở mức thấp.

Thịt: Tháng 01/2025, xuất khẩu thịt 
và các sản phẩm thịt của Việt Nam giảm 
33,6% về lượng và giảm 9% về trị giá so với 
tháng 01/2024; Nhập khẩu thịt và các sản 
phẩm từ thịt, tăng 8,2% về lượng và tăng 
13,4% về trị giá so với tháng 01/2024.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Cuối tháng 2/2025, giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới giảm, trong khi giá cà 
phê Arabica tăng mạnh.

Giá cà phê Robusta trong nước cuối tháng 2/2025 tăng 3.300 – 4.800 đồng/kg so 
với cuối tháng 1/2025.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt 284 nghìn tấn, trị 
giá 1,58 tỷ USD, giảm 28,4% về lượng, nhưng tăng 26,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm.

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Những ngày cuối tháng 2/2025, giá cà 
phê trên thị trường thế giới biến động trái 
chiều với giá cà phê Robusta giảm, trong 
khi giá cà phê Arabica tăng mạnh.

Giá cà phê Robusta giảm do dự báo 
sản lượng cà phê Robusta toàn cầu tăng 
nhẹ và áp lực bán hàng từ Việt Nam tăng 
khi nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, các 

quỹ đầu tư đang thu hẹp vị thế mua dài hạn 
và nhu cầu mua từ các nhà rang xay cũng 
phần nào giảm sút.

Trái lại, giá cà phê Arabica được hỗ trợ 
bởi dự báo sản lượng tại Bra-xin giảm. Theo 
dự báo mới nhất từ công ty môi giới Pine 
Agronegócios, sản lượng cà phê Bra-xin 
niên vụ 2025-2026 sẽ đạt 59,75 triệu bao. 
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Trong đó, hạn hán năm 2024 và việc cắt tỉa 
mạnh khiến sản lượng cà phê Arabica giảm 
16% xuống còn 36,46 triệu bao. Xuất khẩu 
cà phê của Bra-xin được dự báo giảm 22% 
trong niên vụ 2025-2026, xuống còn 39,24 
triệu bao do sản lượng Arabica năm thứ 
5 liên tiếp kém khả quan và tồn kho vẫn ở 
mức thấp. Trong khi đó, triển vọng cho cà 
phê Robusta tích cực hơn với sản lượng dự 

kiến tăng 8%, đạt 23,29 triệu bao.

Với những yếu tố này, giá cà phê có thể 
tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

+ Trên sàn giao dịch London, ngày 
27/2/2025, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn 
tháng 5/2025 và tháng 7/2025 giảm lần lượt 
1,6% và 0,8% so với ngày 27/1/2025, xuống 
mức 5.410 USD/tấn và 5.373 USD/tấn.

Diễn biến giá cà phê Robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London  
từ đầu tháng 3/2024 đến nay (ĐVT: USD/tấn)

                                                                     Nguồn: Sàn giao dịch London
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+ Trên sàn giao dịch New York, ngày 
27/2/2025, giá cà phê Arabica giao 
kỳ hạn tháng 5/2025 và tháng 7/2025 

tăng lần lượt 9,4% và 8,7% so với ngày 
27/1/2025, lên mức 375,2 Uscent/lb và 
336,4 Usent/lb.

Diễn biến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch New York  
từ đầu tháng 3/2024 đến nay (ĐVT: Uscent/lb)

                                                                      Nguồn: Sàn giao dịch New York

+ Trên sàn giao dịch BMF của Bra-xin, 
ngày 27/2/2025, giá cà phê Arabica giao 
kỳ hạn tháng 5/2025 và tháng 7/2025 

tăng lần lượt 7,8% và 9,2% so với ngày 
27/1/2025, lên mức 457,25 Uscent/lb và 
459,05 Uscent/lb.

TRONG NƯỚC: GIÁ CÀ PHÊ TĂNG 3.300 – 4.800 ĐỒNG/KG SO VỚI CUỐI 
THÁNG 1/2025

Trong tháng 2/2025, giá cà phê Robusta 
tại thị trường nội địa tăng cao nhất vào 
ngày 22/2/2025, sau đó điều chỉnh do nhu 
cầu mua yếu đi khi các doanh nghiệp đã 
hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu trong 

ngắn hạn. Giá cà phê vào ngày 27/2/2025 
tăng từ 3.300 – 4.800 đồng/kg so với ngày 
27/1/2025, dao động từ 128.000 – 130.000 
đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Diễn biến giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa từ tháng 3/2024 đến nay

                                                                                            Nguồn: giacaphe.com
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê sơ bộ, xuất khẩu cà 
phê của Việt Nam tháng 2/2025 ước đạt 150 
nghìn tấn, trị giá 854 triệu USD, tăng 11,9% về 
lượng và tăng 17,2% về trị giá so với tháng 
01/2025; So với tháng 2/2024 giảm 5,6% về 
lượng nhưng tăng 61,7% về trị giá. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, Việt 
Nam xuất khẩu cà phê đạt 284 nghìn tấn, trị 
giá 1,58 tỷ USD, giảm 28,4% về lượng nhưng 
tăng 26,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2024, do giá xuất khẩu tăng.

Khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam năm 2024 – 2025 
(ĐVT: nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan và số liệu ước tính tháng 2/2025  

Về giá: Sau khi giảm vào 
thời điểm cuối năm 2024, giá cà 
phê xuất khẩu của Việt Nam đã 
tăng mạnh trở lại trong 2 tháng 
đầu năm 2025 do nguồn cung 
hạn chế. Tháng 2/2025, giá 
xuất khẩu cà phê đạt bình quân 
5.695 USD/tấn, tăng 4,7% so với 
tháng 01/2025 và tăng 71,3% so 
với tháng 2/2024. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 
2025, giá xuất khẩu cà phê đạt 
bình quân 5.575 USD/tấn, tăng 
76,3% so với cùng kỳ năm 2024.
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Diễn biến giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam qua các tháng  
năm 2023 – 2025 (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan và số liệu ước tính tháng 2/2025 

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu (Tỷ trọng % tính theo trị giá)

Tháng đầu năm 2025 Tháng đầu năm 2024

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê 
Robusta giảm 47,9% về lượng và giảm 8,3% 
về trị giá so với tháng 01/2024, đạt 112,7 
nghìn tấn, trị giá 562,5 triệu USD. Tỷ trọng 
xuất khẩu cà phê Robusta chiếm 77,16% 
tổng trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
trong tháng đầu năm 2025, thấp hơn so với 
tỷ trọng 84,47% của tháng 01/2024. 

Tháng 01/2025, Việt Nam xuất khẩu cà 
phê Arabica đạt 8,3 nghìn tấn, trị giá 49,8 
triệu USD, tăng 58,2% về lượng và tăng 
147,2% về trị giá so với tháng 01/2024. Tỷ 
trọng xuất khẩu cà phê Arabica trong tổng 
trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 
lên mức 6,83% trong tháng 01/2025, cao hơn 
so với tỷ trọng 2,77% của tháng 01/2024.
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CỦA HOA KỲ NĂM 2024  
VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê chế biến 
tăng 26,0% so với tháng 01/2024, đạt 116,7 
triệu USD. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê chế 
biến tăng lên mức 16,00% trong tổng trị giá 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 

đầu năm 2025, cao hơn so với tỷ trọng 
12,75% của tháng 01/2024. Đây là tín hiệu 
tích cực trong xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam, với tỷ lệ cà phê chế biến xuất khẩu 
ngày càng tăng.

Chủng loại cà phê xuất khẩu trong tháng đầu năm 2025

Chủng loại

Tháng 01/2025
So với tháng 
12/2024 (%)

So với tháng 
01/2024 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
 (nghìn USD)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá

Robusta 112.706 562.498 7,7 9,7 -47,9 -8,3

Arabica 8.314 49.799 43,9 51,9 58,2 147,2

Cà phê chế biến 116.669 -17,2 26,0

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương 
mại Quốc tế Hoa Kỳ, năm 2024 nhập khẩu 
cà phê của quốc gia này từ thế giới đạt 1,48 

triệu tấn, trị giá 8,83 tỷ USD, tăng 6,3% về 
lượng và tăng 10,4% về trị giá so với năm 
2023.

Hoa Kỳ nhập khẩu cà phê qua các tháng năm 2023 – 2024  
(ĐVT: Nghìn tấn)

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
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Về giá nhập khẩu:

Năm 2024, giá bình quân nhập khẩu cà 
phê vào Hoa Kỳ đạt mức 5.978 USD/tấn, tăng 
3,9% so với năm 2023. Trong đó, giá bình 
quân nhập khẩu cà phê của Hoa Kỳ từ Việt 
Nam tăng mạnh nhất, tăng 50,9% so với năm 

2023, lên mức 3.665 USD/tấn. Trong khi đó, 
giá bình quân nhập khẩu từ thị trường Bra-xin 
tăng 10,1%, lên 4.326 USD/tấn; Cô-lôm-bi-a 
tăng 1,6%, lên mức 5.486 USD/tấn; Hon-đu-rát 
tăng 1,8%, xuống 4.904 USD/tấn. 

Diễn biến giá bình quân nhập khẩu cà phê vào thị trường Hoa Kỳ qua các tháng  
năm 2023 – 2024 (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ 

Về cơ cấu nguồn cung

Năm 2024, Hoa Kỳ nhập khẩu cà phê 
từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 
giới. Trong đó, Hoa Kỳ giảm lượng nhập 
khẩu từ Việt Nam, Hon-đu-rát, nhưng tăng 
lượng nhập khẩu từ Bra-xin, Cô-lôm-bi-a,  
Goa-tê-ma-la… so với năm 2023. Cụ thể:

Bra-xin là nguồn cung cà phê lớn nhất 
cho Hoa Kỳ trong năm 2024, đạt 453,7 
nghìn tấn, trị giá 1,96 tỷ USD, tăng 31,8% về 
lượng và tăng 45,1% về trị giá so với năm 
2023. Thị phần cà phê của Bra-xin trong 
tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 

24,78% trong năm 2023 lên mức 30,72% 
trong năm 2024.

Tiếp theo là Cô-lôm-bi-a, năm 2024, Hoa 
Kỳ nhập khẩu cà phê từ nguồn cung này 
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đạt 270,4 nghìn tấn, trị giá 1,48 tỷ USD, tăng 
5,8% về lượng và tăng 7,5% về trị giá so với 
năm 2023. Thị phần cà phê của Cô-lôm-bi-a 
trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ 
giảm nhẹ từ 18,40% trong năm 2023 xuống 
mức 18,31% trong năm 2024.

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ 3 

cho Hoa Kỳ trong năm 2024, đạt 96,8 nghìn 
tấn, trị giá 355,0 triệu USD, giảm 32,2% về 
lượng nhưng tăng 2,2% về trị giá so với năm 
2023. Thị phần cà phê của Việt Nam trong 
tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm từ 
10,29% trong năm 2023 xuống mức 6,56% 
trong năm 2024.

5 nguồn cung cà phê lớn nhất cho Hoa Kỳ năm 2024  

Thị trường

Năm 2024 So với năm 2023 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá

(Nghìn USD)

Giá TB 
(USD/tấn)

Lượng Trị giá Giá TB

Tổng 1.476.856 8.829.129 5.978 6,3 10,4 3,9

Bra-xin 453.686 1.962.811 4.326 31,8 45,1 10,1

Cô-lôm-bi-a 270.406 1.483.332 5.486 5,8 7,5 1,6

Việt Nam 96.848 354.965 3.665 -32,2 2,2 50,9

Hon-đu-rát 86.223 422.821 4.904 -10,3 -8,6 1,8

Goa-tê-ma-la 79.367 436.858 5.504 3,7 -4,6 -8,0

Thị trường khác 490.326 4.168.342 8.501 3,5 4,3 0,8

                                                      Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ

Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Hoa Kỳ  
(Tỷ trọng % tính theo lượng)

Năm 2024 Năm 2023

                                                  Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
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 Năm 2024, nhập khẩu hạt điều của Hoa Kỳ tăng 22,9% về lượng và tăng 27,6% về trị 
giá so với năm 2023.

Nhập khẩu hạt điều của Vương quốc Anh năm 2024 tăng 2,3% về lượng và tăng 0,4% 
về trị giá so với năm 2023.

Theo ước tính, 2 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 
tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thị trường 
ngoại khối giảm từ 73,9% trong năm 2023 xuống 71,6% trong năm 2024.

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU

THỊ  TRƯỜNG HẠT ĐIỀU THẾ GIỚI

- Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa 
Kỳ, năm 2024, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều 
đạt 176,52 nghìn tấn, trị giá 1,04 tỷ USD, 
tăng 22,9% về lượng và tăng 27,6% về trị giá 
so với năm 2023.

Về giá: Năm 2024, giá trung bình nhập 
khẩu hạt điều vào Hoa Kỳ đạt mức 5.906 
USD/tấn, tăng 3,8% so với năm 2023. Trong 

đó, giá bình quân nhập khẩu hạt điều của Hoa 
Kỳ từ Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Bra-xin tăng.

Về cơ cấu nguồn cung: Năm 2024, Hoa 
Kỳ nhập khẩu hạt điều từ 35 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các 
nguồn cung hạt điều chủ yếu cho Hoa 
Kỳ gồm: Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Bra-xin,  
Bê-nanh và Ấn Độ.
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5 nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Hoa Kỳ trong năm 2024 

Thị trường 

 Năm 2024 So với năm 2023 (%)
Thị phần tính theo 

lượng (%)

 Lượng 
(tấn) 

 Trị giá 
(nghìn USD)

 Giá TB 
(USD/tấn)

Lượng Trị giá Giá TB
Năm 
2024

Năm 
2023

Tổng 176.524  1.042.603  5.906 22,9 27,6 3,8 100,00 100,00

Việt Nam  158.057  931.373  5.893 23,9 28,9 4,0 89,54 88,78

Bờ Biển Ngà  8.416  47.149  5.603 28,1 38,7 8,3 4,77 4,57

Bra-xin  2.275  13.557  5.959 -47,6 -45,0 4,9 1,29 3,02

Bê-nanh  2.253  12.607  5.596 364,4 331,9 -7,0 1,28 0,34

Ấn Độ  1.256  8.929  7.110 28,1 26,8 -1,0 0,71 0,68

Thị trường khác  4.268  28.989  6.791 14,1 11,1 -2,6 2,42 2,61

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC)

- Theo số liệu từ Trung tâm Thương 
mại Quốc tế (ITC), năm 2024, Vương quốc 
Anh nhập khẩu hạt điều từ thế giới đạt 25,5 
nghìn tấn, trị giá 143,4 triệu USD, tăng 2,3% về 
lượng và tăng 0,4% về trị giá so với năm 2023.

Về giá: Năm 2024, giá bình quân nhập 
khẩu hạt điều vào Vương Quốc Anh từ thế 
giới đạt mức 5.624 USD/tấn, giảm 1,9% so 
với năm 2023. Trong đó, giá bình quân nhập 

khẩu hạt điều giảm từ các nguồn cung Việt 
Nam và Ấn Độ, nhưng tăng từ Bờ Biển Ngà, 
Bê-nanh và Ni-giê-ri-a.

Về thị trường: Năm 2024, Anh tăng nhập 
khẩu hạt điều từ hầu hết các nguồn cung 
lớn, ngoại trừ Ấn Độ. Đáng chú ý, nhập khẩu 
hạt điều của Anh từ Bê-nanh tăng “đột biến”, 
tăng 2.676,5% về lượng và tăng 2.984,9% về 
trị giá so với năm 2023.

5 nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Vương Quốc Anh trong năm 2024

(ĐVT: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD; Giá TB: USD/tấn)

Thị trường 
 Năm 2024 So với năm 2023 (%)

Thị phần tính theo 
lượng (%)

 Lượng  Trị giá 
 Giá 
TB 

Lượng Trị giá Giá TB Năm 2024 Năm 2023

Tổng 25.500 143.407 5.624 2,3 0,4 -1,9 100,00 100,00

Việt Nam 23.020  127.716 5.548 2,5 1,3 -1,2 90,27 90,09

Bờ Biển Ngà  860  5.028 5.847 41,0 56,2 10,8 3,37 2,45



SỐ RA NGÀY 28/2/2025 | 15  

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM TRONG 2 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2025

Thị trường 
 Năm 2024 So với năm 2023 (%)

Thị phần tính theo 
lượng (%)

 Lượng  Trị giá 
 Giá 
TB 

Lượng Trị giá Giá TB Năm 2024 Năm 2023

Bê-nanh  472  2.869 6.078 2.676,5 2.984,9 11,1 1,85 0,07

Ấn Độ  426  3.149 7.392 -7,8 -15,2 -8,0 1,67 1,85

Ni-giê-ri-a  160  799 4.994 4,6 16,3 11,2 0,63 0,61

Thị trường khác  562  3.846 6.843 -54,3 -57,5 -7,0 2,20 4,93

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 

Theo ước tính, 2 tháng đầu năm 2025, 
Việt Nam xuất khẩu hạt điều đạt 62 nghìn 
tấn, trị giá 425 triệu USD, giảm 31,8% về 
lượng và giảm 13,7% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2024. Tính riêng tháng 2/2025, xuất 
khẩu hạt điều của Việt Nam ước tính đạt 
khoảng 25 nghìn tấn, trị giá 171 triệu USD, 
giảm 33,1% về lượng và giảm 32,9% về trị 
giá so với tháng 1/2025; còn so với tháng 
2/2024 giảm 5,5% về lượng, nhưng tăng 

20,8% về trị giá.

Về giá: Ước tính, giá bình quân xuất 
khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 
2/2025 đạt khoảng 6.821 USD/tấn, tăng 
0,2% so với tháng 1/2025 và tăng 27,9% so 
với tháng 2/2024. Lũy kế 2 tháng đầu năm 
2025, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của 
Việt Nam ước tính đạt 6.812 USD/tấn, tăng 
26,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam qua các tháng giai đoạn 2023 – 2025  
(ĐVT: Nghìn tấn)

(Nguồn: Tổng cục Hải quan và số liệu ước tính tháng 2/2025) 
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Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 
quan, tháng 1/2025, Việt Nam xuất khẩu 
hạt điều đạt 37,36 nghìn tấn, trị giá 254,27 
triệu USD, giảm 31,2% về lượng và giảm 

29,9% về trị giá so với tháng 12/2024, giảm 
42,6% về lượng và giảm 27,5% về trị giá so 
với tháng 1/2024.

Cơ cấu thị trường

Tháng 1/2025 so với tháng 12/2024, 
xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang hầu 
hết các thị trường truyền thống và tiềm 
năng giảm, ngoại trừ Ca-na-đa. Còn so với 
tháng 1/2024, lượng hạt điều xuất khẩu 

sang nhiều thị trường lớn giảm, nhưng xuất 
khẩu sang Anh, Ca-na-đa, Nhật Bản tăng; 
Xét về trị giá, xuất khẩu hạt điều sang nhiều 
thị trường giảm, ngoại trừ Hà Lan, Ả rập  
Xê út, Pháp.

10 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2025

(ĐVT: Lượng; nghìn tấn; Trị giá; nghìn USD)

Thị trường

Tháng 1/2025
So với tháng 
12/2024 (%)

So với tháng 
1/2024 (%)

Tỷ trọng tính theo 
lượng (%)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá
Tháng 
1/2025

Tháng 
1/2024 

Tổng 37.364 254.270 -31,2 -29,9 -42,6 -27,6 100,00 100,00

Hoa Kỳ 8.401 55.097 -33,8 -36,5 -46,1 -32,5 22,48 23,95

Hà Lan 4.254 29.880 -12,4 -2,4 -1,7 23,5 11,39 6,64

Trung Quốc 2.789 18.005 -68,8 -69,3 -79,6 -76,8 7,46 20,94

Các TVQ Ả rập 
Thống nhất

1.703 12.762 -6,8 -7,5 -45,2 -26,4 4,56 4,77

Đức 1.496 10.398 -31,6 -27,2 -35,8 -16,2 4,00 3,58

Ả Rập Xê út 1.111 8.472 -14,9 -9,4 -10,7 26,9 2,97 1,91

Anh 1.109 7.240 -13,0 1,5 -49,0 -32,7 2,97 3,34

Pháp 837 6.356 -14,9 -6,2 -4,2 29,9 2,24 1,34

Ca-na-đa 958 6.345 8,6 7,8 -27,2 -18,4 2,56 2,02

Nhật Bản 803 5.915 -4,6 4,5 -25,6 -7,8 2,15 1,66

Thị trường khác 13.903 93.801 -25,0 -24,1 -28,5 -7,6 37,21 29,85

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Cơ cấu chủng loại

Tháng 1/2025, Việt Nam xuất khẩu chủ 
yếu các chủng loại hạt điều W320, W240, 

W180, tỷ trọng chiếm 64,82% tổng lượng và 
chiếm 69,49% tổng trị giá xuất khẩu. 

Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu của Việt Nam 
(Tỷ trọng % tính theo trị giá)

Tháng 1/2024 Tháng 1/2025

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tháng 1/2025, Việt Nam xuất khẩu hạt 
điều W320 đạt xấp xỉ 16,24 nghìn tấn, trị giá 
117 triệu USD, giảm 27,5% về lượng và giảm 

25,1% về trị giá so với tháng 12/2024, giảm 
40,8% về lượng và giảm 22,2% về trị giá so 
với tháng 1/2024.

Chủng loại hạt điều của Việt Nam xuất khẩu trong tháng 1/2025 
(ĐVT: Lượng; nghìn tấn; Trị giá; nghìn USD; Giá TB; USD/tấn)

Chủng 

loại 

 Tháng 1/2025 So với tháng 12/2024 (%) So với tháng 1/2024 (%)

 Lượng  Trị giá  Giá TB Lượng Trị giá Giá TB Lượng Trị giá Giá TB

W320  16.239  117.022  7.206 -27,5 -25,1 3,3 -40,8 -22,2 31,4

W240  5.221  39.134  7.496 -34,4 -39,1 -7,3 -54,8 -44,0 23,9

W180  2.759  20.546  7.448 -45,3 -42,2 5,7 -33,8 -24,3 14,2

WS/WB  1.905  10.146  5.327 -39,1 -37,3 2,9 -46,0 -24,3 40,2

LP  1.670  6.583  3.942 -27,1 -27,1 -0,04 -44,2 -30,2 25,1

W450  837  5.995  7.166 -48,1 -48,6 -1,0 -50,5 -34,2 32,9

SP  833  2.932  3.519 -29,1 -5,7 33,0 36,1 126,8 66,6

W210  162  1.347  8.297 -0,1 -1,4 -1,3 -71,8 -63,7 28,9

DW  147  776  5.276 -64,7 -67,8 -8,8 -62,8 -56,6 16,8

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA EU TỪ THỊ TRƯỜNG 
NGOẠI KHỐI NĂM 2024 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM 

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê châu 
Âu, năm 2024, EU nhập khẩu hạt điều từ thị 
trường ngoại khối đạt 186,5 nghìn tấn, trị 

giá 1,03 tỷ EUR (tương đương 1,07 tỷ USD), 
tăng 11,6% về lượng và tăng 10,7% về trị giá 
so với năm 2023.

Lượng và tăng trưởng nhập khẩu hạt điều của EU từ thị trường ngoại khối  
giai đoạn 2020 – 2024 

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu

Diễn biến giá bình quân nhập khẩu

Năm 2024, giá bình quân nhập khẩu hạt 
điều của EU từ thị trường ngoại khối đạt 
mức 5.546 EUR/tấn, giảm 0,8% so với năm 

2023. Trong đó, giá bình quân nhập khẩu 
hạt điều của EU từ hầu hết các nguồn cung 
lớn giảm, ngoại trừ Ấn Độ, Ga-na.

Diễn biến giá bình quân nhập khẩu hạt điều của EU từ thị trường ngoại khối  
giai đoạn 2020 – 2024 (ĐVT: EUR/tấn)

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu
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Cơ cấu nguồn cung

Năm 2024, EU tăng nhập khẩu hạt điều 
từ hầu hết các nguồn cung lớn, ngoại trừ  
Ấn Độ, Buốc-ki-na Pha–xô, Bra-xin, Ga-na.

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu, năm 
2024, EU nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam 
đạt 133,53 nghìn tấn, trị giá 734,55 triệu 
EUR (tương đương 763,1 triệu USD), tăng 
8,1% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với 
năm 2023. Thị phần hạt điều của Việt Nam 
trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thị 
trường ngoại khối giảm từ 73,9% trong năm 
2023 xuống 71,6% trong năm 2024.

Năm 2024, EU tăng mạnh nhập khẩu hạt 
điều từ Bờ Biển Ngà, Bê-nanh và Ni-giê-ri-a, 
mức tăng lần lượt 35%, 184,5% và 38,5% 
về lượng, xét về trị giá tăng lần lượt 30,3%, 
183,2% và 25,2% so với năm 2023.

Năm 2024, EU nhập khẩu hạt điều từ 
Ấn Độ đạt 10,2 nghìn tấn, trị giá 73,7 triệu 
EUR (tương đương 76,57 triệu USD), giảm 
0,7% về lượng, nhưng tăng 4,6% về trị giá so 
với năm 2023. Thị phần hạt điều của Ấn Độ 
trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thị 
trường ngoại khối giảm từ 6,14% trong năm 
2023 xuống 5,46% trong năm 2024.

10 thị trường ngoại khối cung cấp hạt điều lớn nhất cho EU  
trong năm 2024

Thị trường 

 Năm 2024 So với năm 2023 (%)

 Lượng 
(tấn) 

 Trị giá  
(nghìn EUR) 

 Trị giá  
(nghìn USD) 

 Giá TB 
(EUR/tấn)

Lượng Trị giá Giá TB

NK từ ngoại khối 
EU

186.503 1.034.352  1.074.557  5.546 11,6 10,7 -0,8

Việt Nam 133.529  734.555  763.107  5.501 8,1 7,9 -0,2

Bờ Biển Ngà  23.964  126.162  131.066  5.265 35,0 30,3 -3,4

Ấn Độ  10.190  73.706  76.571  7.233 -0,7 4,6 5,3

Bê-nanh  3.714  19.564  20.324  5.267 184,5 183,2 -0,4

Ni-giê-ri-a  2.637  12.282  12.760  4.658 38,5 25,2 -9,6

Buốc ki na Pha-xô  1.998  11.932  12.395  5.970 -35,8 -37,7 -2,9

Ta-da-ni-a  1.874  10.109  10.502  5.395 201,5 163,0 -12,8

Bra-xin  2.025  9.797  10.177  4.837 -39,1 -44,1 -8,2

Ga-na  1.162  6.711  6.972  5.773 -33,1 -24,2 13,3

In-đô-nê-xi-a  1.048  5.780  6.005  5.518 44,5 32,7 -8,2

Thị trường khác  4.361  23.754  24.678  5.447 51,8 51,9 0,1

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu - Tỷ giá 1 EUR = 1,03887 USD
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Năm 2024, nhập khẩu rau củ của Hoa Kỳ đạt 8,64 triệu tấn; Trong đó, lượng cà chua 
nhập khẩu đạt 2,13 triệu tấn.

2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 724 triệu USD, giảm 
11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 1/2025, thanh long trở thành mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất, tăng 
30,8% so với tháng 12/2024, nhưng giảm 9,4% so với tháng 1/2024.

Thị phần rau, hoa, quả và sản phẩm chế biến của Việt Nam trong tổng trị giá nhập 
khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 0,82% năm 2023 lên 1,02% năm 2024.

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Sản lượng trái cây của Hoa Kỳ liên tục 
giảm: Sản lượng trái cây tươi của Hoa Kỳ 
liên tục giảm trong những năm gần đây, 
xuống dưới 21 triệu tấn vào năm 2024. Các 
loại trái cây sản xuất chủ yếu tại Hoa Kỳ 
gồm: nho, táo, cam, dâu tây, chanh, quýt, lê, 
đào và nam việt quất.

Hoa Kỳ nhập khẩu trái cây tươi tăng hàng 
năm, đạt gần 14 triệu tấn vào năm 2024. 
Chuối vẫn là mặt hàng nhập khẩu hàng đầu, 
với khối lượng khá ổn định khoảng 4,7 triệu 
tấn. Các nguồn cung chuối truyền thống 
cho Hoa Kỳ gồm: Ê-cu-a-đo, Cốtxta Ri-ca, 
Hon-đu-rát và Cô-lôm-bi-a. 
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Dứa đứng thứ hai trong số các loại trái 
cây nhập khẩu, với khối lượng đạt 1,32 triệu 
tấn vào năm 2024; Nhập khẩu bơ tăng lên 
1,22 triệu tấn. Các loại trái cây nhập khẩu 
đáng kể khác bao gồm chanh, dưa hấu, 
nho, xoài và dưa.

Dứa chủ yếu có nguồn gốc từ Cốtxta 
Ri-ca, trong khi chanh và dưa hấu chủ yếu 
có nguồn gốc từ Mê-hi-cô; Nho được nhập 
khẩu từ Chi-lê, Pê-ru và Mê-hi-cô; Xoài chủ 
yếu có nguồn gốc từ Mê-hi-cô, trong khi 
dưa chủ yếu có nguồn gốc từ Goa-tê-ma-la.

- Sản lượng rau của Hoa Kỳ ổn định 
trong một thời gian dài: Theo https://www.
freshplaza.com, sản lượng rau tươi tại thị 
trường Hoa Kỳ vẫn tương đối ổn định ở 
mức khoảng 17 triệu tấn kể từ những năm 
1990. Nhập khẩu rau tươi vào Hoa Kỳ tăng 
trưởng ổn định, đạt 8,64 triệu tấn vào năm 
2024. Trừ một phần dành cho xuất khẩu, thì 
tổng nguồn cung hàng năm cho thị trường 
trong nước đạt khoảng 23 triệu tấn, trong 
đó nhập khẩu chiếm hơn một phần ba.

Tại Hoa Kỳ, hành tây và rau diếp lá được 
trồng phổ biến. Trong đó, sản lượng hành 
tây giảm xuống còn 2,9 triệu tấn, trong khi 
sản lượng rau diếp lá tăng lên 2,7 triệu tấn 

vào năm 2024. Tiếp theo là rau diếp đầu 
lá, sản lượng đạt 2 triệu tấn; khoai lang đạt 
1,1 triệu tấn; cà rốt và cà chua đạt 1 triệu 
tấn. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ sản xuất các loại 
rau khác gồm: bí ngô, bắp cải, ngô, cần tây, 
bông cải xanh, ớt, rau bina, súp lơ.

- Nhập khẩu rau tươi của Hoa Kỳ tiếp 
tục tăng: Nhập khẩu rau tươi của Hoa Kỳ 
đạt 8,64 triệu tấn vào năm 2024. Trong đó, 
lượng cà chua nhập khẩu đạt 2,13 triệu tấn, 
tăng so với 1,84 triệu tấn vào năm 2020. 
Khoảng 90% lượng cà chua nhập khẩu đến 
từ Mê-hi-cô, trong khi Ca-na-đa cung cấp 
gần 200.000 tấn.

Dưa chuột nhập khẩu vào Hoa Kỳ năm 
2024 tăng lên 1,18 triệu tấn, chủ yếu từ  
Mê-hi-cô và Ca-na-đa. Các loại rau nhập 
khẩu chính khác bao gồm hành tây 
(635.000 tấn), bí xanh (505.000 tấn), bắp 
cải (494.000 tấn), cà rốt (295.000 tấn) và 
măng tây (234.000 tấn).

Mê-hi-cô vẫn là nhà cung cấp chính, 
cung cấp gần 7 triệu tấn tổng lượng rau 
nhập khẩu. Ca-na-đa cung cấp khoảng 1 
triệu tấn, trong khi Peru và Trung Quốc cũng 
đóng vai trò quan trọng. 

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM 

Theo ước tính, 2 tháng đầu năm 2025, 
trị giá xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 
724 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 
2024. Tính riêng tháng 2/2025, trị giá xuất 
khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 350 
triệu USD, giảm 6,5% so với tháng 1/2025, 
nhưng tăng 7,6% so với tháng 2/2024.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam giảm 
là do nhiều thị trường siết chặt việc kiểm 
tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ngoài 
ra gián đoạn logistics và chi phí vận chuyển 
tăng cao cũng khiến các doanh nghiệp xuất 
khẩu khó hoàn thành các đơn hàng đúng 
thời hạn. Đơn cử như sầu riêng, ngay từ đầu 



22 | SỐ RA NGÀY 28/2/2025

năm 2025, Trung Quốc (thị trường tiêu thụ 
chính của sầu riêng Việt Nam) đã áp dụng 
quy định kiểm dịch vàng O, ngoài giấy kiểm 
định Cadimi như trước đây. Trước sự việc 
trên, cơ quan quản lý Việt Nam đã nhanh 
chóng làm việc với cơ quan chức năng 
Trung Quốc để nối lại hoạt động xuất khấu 
sầu riêng. Theo đó, để xuất khẩu sầu riêng 
sang Trung Quốc, các lô hàng phải có giấy 
chứng nhận không có vàng 0, cùng giấy xác 
nhận cadmi ở mức cho phép. 

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã công bố danh sách 9 phòng 
kiểm nghiệm được Việt Nam và Trung Quốc 
công nhận đủ tiêu chuẩn cấp chứng nhận. 
Như vậy, với việc các phòng kiểm nghiệm 
chất vàng 0 được cấp phép, hoạt động xuất 
khẩu được nối lại, giá sầu riêng sẽ tăng trở 
lại trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhờ 
nguồn cung ổn định quanh năm, Việt Nam 
có lợi thế xuất khẩu mặt hàng này so với 
các nước xuất khẩu khác. Sầu riêng trái vụ 
của Việt Nam sẽ kéo dài đến cuối tháng 3. Từ 
giữa tháng 4, các tỉnh miền Tây bắt đầu bước 
vào mùa thu hoạch sầu riêng chính vụ.

Trị giá xuất khẩu rau quả của Việt Nam giai đoạn 2023 – 2025  
(ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan và số liệu ước tính tháng 2/2025 

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trị 
giá xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 
tháng 1/2025 đạt 374,5 triệu USD, giảm 

29,2% so với tháng 12/2024 và giảm 23,6% 
so với tháng 1/2024, do có thời gian nghỉ Tết 
Nguyên đán kéo dài.

Về cơ cấu thị trường 

Tháng 1/2025, Việt Nam xuất khẩu rau 
quả chủ yếu sang các thị trường Trung Quốc, 
Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc ...

So với tháng 12/2024, trị giá xuất khẩu 
rau quả của Việt Nam sang hầu hết các thị 
trường truyền thống và tiềm năng giảm, 
ngoại trừ Thái Lan, Nhật Bản, UAE... Còn so 
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với tháng 1/2024, trị giá xuất khẩu rau quả 
của Việt Nam sang các thị trường giảm, gồm: 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, 
UAE, thị trường Đài Loan ...

10 thị trường xuất khẩu rau quả đạt trị giá cao nhất trong tháng 1/2025

STT  Thị trường 
 Tháng 
1/2025 

(nghìn USD)

So với tháng 
12/2024 (%)

So với 
tháng 

1/2024 (%)

Tỷ trọng (%)

Tháng 
1/2025

Tháng 
12/2024

Tháng 
1/2024

Tổng  374.499 -29,2 -23,6 100,00 100,00 100,00

 1 Trung Quốc  174.133 -41,6 -42,9 46,50 56,37 62,20

 2 Hoa Kỳ  31.254 -22,4 38,8 8,35 7,62 4,59

 3 Thái Lan  19.808 5,0 5,4 5,29 3,57 3,83

 4 Hàn Quốc  18.702 -27,0 -14,2 4,99 4,84 4,44

 5 Nhật Bản  16.300 12,2 -3,4 4,35 2,75 3,44

 6 Úc  8.980 -21,2 -0,5 2,40 2,15 1,84

 7 
Các TVQ Ả rập 
Thống nhất

 8.151 6,6 -2,5 2,18 1,45 1,71

 8 Đài Loan  6.442 -57,9 -30,0 1,72 2,90 1,88

 9 Đức  6.362 -20,8 7,3 1,70 1,52 1,21

 10 Ca-na-đa  5.803 -22,8 35,9 1,55 1,42 0,87

Thị trường khác  78.563 -3,8 14,6 20,98 15,43 13,98

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Về cơ cấu chủng loại

Trong tháng 1/2025, trị giá xuất khẩu 
nhiều chủng loại trái cây, rau củ tăng so với 
tháng 12/2024. Đáng chú ý, thanh long trở 
thành mặt hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất 
trong tháng 1/2025.

Theo thống kê từ số liệu củaTổng cục 
Hải quan, trị giá xuất khẩu thanh long các 
loại (gồm dạng tươi, đông lạnh, sấy, nước ép) 
trong tháng 1/2025 đạt 58,35 triệu USD, tăng 
30,8% so với tháng 12/2024, nhưng giảm 
9,4% so với tháng 1/2024.

Ngoài thanh long, trị giá xuất khẩu xoài và 
dưa hấu cũng tăng trưởng khả quan, đạt lần 
lượt 32,53 triệu USD và 9,74 triệu USD.
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10 mặt hàng rau quả xuất khẩu đạt trị giá cao nhất trong tháng 1/2025

STT  Chủng loại 
 Tháng 
1/2025 

(nghìn USD)

So với tháng 
12/2024 (%)

So với 
tháng 

1/2024 (%)

Tỷ trọng (%)

Tháng 
1/2025

Tháng 
12/2024

Tháng 
1/2024

Tổng  374.499 -29,2 -23,6 100,00 100,00 100,00

 1 Thanh long  58.356 30,8 -9,4 15,58 8,43 13,15

 2 Dừa  40.580 -1,1 28,5 10,84 7,76 6,44

 3 Xoài  32.528 9,7 9,6 8,69 5,60 6,05

 4 Chuối  31.395 -11,5 -34,9 8,38 6,71 9,84

 5 Sầu riêng  31.278 -63,2 -73,2 8,35 16,07 23,79

 6 Hạt dẻ cười  26.867 -66,1 -5,3 7,17 14,97 5,79

 7 Mít  26.429 -51,9 -21,2 7,06 10,38 6,84

 8 Hạnh nhân  11.746 -38,7 15,3 3,14 3,62 2,08

 9 Dưa hấu  9.746 44,7 -46,8 2,60 1,27 3,73

 10 Chanh leo  9.166 -43,6 -27,8 2,45 3,07 2,59

Loại khác  96.408 -17,6 -0,2 25,74 22,11 19,70

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU RAU QUẢ CỦA HOA KỲ NĂM 
2024 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Hoa Kỳ là nước nhập khẩu trái cây và 
rau củ tươi lớn nhất thế giới. Để đáp ứng 
nhu cầu trong nước về trái cây và rau củ 
tươi, Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào nhập 
khẩu, trung bình hơn một phần ba lượng rau 
quả tươi tiêu thụ hàng năm là nhập khẩu. 
Tỷ lệ này đã khá ổn định trong những năm 
gần đây. 

Đối với trái cây khô, nhu cầu tiêu thụ 
của Hoa Kỳ được dự báo sẽ tăng trưởng 
các thời gian tới. Thông tin từ https://www.
globenewswire.com cho biết, thị trường trái 
cây khô của Hoa Kỳ tăng trưởng hàng năm 
là 5,08% trong giai đoạn 2025 – 2033. Nhu 
cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối 
với đồ ăn nhẹ lành mạnh, nhận thức ngày 

càng tăng về lợi ích dinh dưỡng và sự phổ 
biến ngày càng tăng của chế độ ăn dựa trên 
thực vật là những động lực chính thúc đẩy 
sự mở rộng thị trường này.

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại 
Quốc tế (ITC), năm 2024, Hoa Kỳ nhập khẩu 
rau, hoa, củ, quả và sản phẩm chế biến (mã 
HS 06, 07, 08 – không bao gồm hạt điều 
có mã HS 080131; 080132 và HS 20) đạt 
60,84 tỷ USD, tăng 7,9% so với năm 2023. 

Năm 2025, nhiều khả năng nhập khẩu 
rau, hoa, củ, quả và sản phẩm chế biến sẽ 
chậm lại. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump 
muốn tăng thuế nhập khẩu để thúc đẩy sản 
xuất trong nước và giải quyết tình trạng mất 
cân bằng thương mại.

Trị giá và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu rau quả của Hoa Kỳ  
giai đoạn 2020 – 2024

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

(*) Ghi chú: Rau, hoa, củ, quả và sản phẩm chế biến có mã HS 06, 07, 08 – không bao 
gồm hạt điều có mã HS 080131; 080132 và HS 20)
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Cơ cấu nguồn cung

Năm 2024, Hoa Kỳ nhập khẩu rau, hoa, củ, 
quả và sản phẩm chế biến từ 182 quốc gia 
và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các 
nguồn cung chủ yếu cho Hoa Kỳ gồm: Mê-hi-cô, 
Ca-na-đa, Pê-ru, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a ...

Theo ITC, Việt Nam là nguồn cung rau, 
hoa, củ, quả và sản phẩm chế biến lớn thứ 
15 cho Hoa Kỳ trong năm 2024, trị giá đạt 
619,5 triệu USD, tăng 33,7% so với năm 
2023. Thị phần rau, hoa, củ, quả và sản 
phẩm chế biến của Việt Nam trong tổng trị 

giá nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 0,82% 
năm 2023 lên 1,02% năm 2024.

  Một số nguồn cung rau quả cho Hoa Kỳ năm 2024

STT
Thị trường

Năm 2024  
(Triệu USD)

Năm 2023  
(Triệu USD)

So sánh  
(%)

Thị phần (%)

Năm 2024 Năm 2023

Tổng 60.843,8 56.391,6 7,9 100,00 100,00

1 Mê-hi-cô 23.746,5 22.590,7 5,1 39,03 40,06

2 Ca-na-đa 7.534,8 7.149,4 5,4 12,38 12,68

3 Pê-ru 3.869,9 3.483,8 11,1 6,36 6,18

4 Chi-lê 2.767,5 2.434,9 13,7 4,55 4,32

5 Cô-lôm-bi-a 2.380,2 2.159,7 10,2 3,91 3,83

6 Goa-tê-ma-la 2.279,4 2.300,2 -0,9 3,75 4,08

7 Cốt xta Ri-ca 1.958,7 1.838,2 6,6 3,22 3,26

8 Ê-cu-a-đo 1.894,3 1.719,9 10,1 3,11 3,05

9 Trung Quốc 1.658,1 1.414,7 17,2 2,73 2,51

10 Bra-xin 1.503,7 1.164,0 29,2 2,47 2,06

11 Thái Lan 961,5 870,8 10,4 1,58 1,54

12 Thổ Nhĩ Kỳ 856,1 667,0 28,4 1,41 1,18

13 Tây Ban Nha 702,6 668,2 5,1 1,15 1,18

14 Hon-đu-rát 658,8 676,7 -2,6 1,08 1,20

15 Việt Nam 619,5 463,4 33,7 1,02 0,82

Thị trường khác 7.452,3 6.790,1 9,8 12,25 12,04

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
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Tháng 2/2025, giá sắn nguyên liệu và giá tinh bột sắn xuất khẩu tại Thái Lan tăng 
nhẹ so với cuối tháng 1/2025.

Ngành sắn của Thái Lan đang bắt đầu phục hồi, xuất khẩu sản phẩm sắn có dấu hiệu 
cải thiện.

Trong 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam 
ước tính tăng 10,4% về lượng, nhưng giảm 21% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2024, nhu cầu sắn và tinh bột sắn của Hoa Kỳ có xu hướng tăng; thị phần của 
sắn và tinh bột sắn Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn ở mức thấp.

THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SẢN PHẨM TỪ SẮN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thái Lan: Tháng 2/2025, giá sắn nguyên 
liệu và giá xuất khẩu tinh bột sắn tại Thái 
Lan tăng nhẹ; trong khi giá tinh bột sắn nội 
địa và sắn lát xuất khẩu của Thái Lan ổn 
định so với cuối tháng 1/2025.

Ngày 25/2/2025, Hiệp hội tinh bột sắn 

Thái Lan thông báo điều chỉnh giá sàn 
xuất khẩu tinh bột sắn lên mức 435 USD/
tấn FOB Băng Cốc, tăng 5 USD/tấn so với 
cuối tháng 1/2025; trong khi giá tinh bột 
sắn nội địa được giữ ở mức 14 Baht/kg, ổn 
định so với cuối tháng 1/2025.
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Ngày 25/2/2025, Hiệp hội thương mại 
khoai mỳ Thái Lan thông báo giá sắn 
nguyên liệu được điều chỉnh lên mức 1,9-
2,55 Baht/kg, tăng 0,05 Baht/kg so với cuối 
tháng 1/2025; trong khi giá sàn xuất khẩu 
sắn lát được giữ ở mức 180-190 USD/tấn 
FOB-Băng Cốc, ổn định so với cuối tháng 
1/2025.

Sau một năm gặp nhiều khó khăn, 
ngành sắn Thái Lan đang bắt đầu phục hồi, 
nhờ được hỗ trợ bởi các chính sách thuận 
lợi. Từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, 
xuất khẩu sản phẩm sắn của Thái Lan có 
dấu hiệu cải thiện. Bộ Thương mại Thái Lan 
cho biết, lượng sắn lát của nước này trong 
tháng 12/2024 đã tăng trưởng trở lại sau 
14 tháng giảm liên tiếp, tăng 81,8%; trong 
khi xuất khẩu tinh bột sắn cũng tăng 42,1% 
so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường 
xuất khẩu lớn đều tăng là Trung Quốc, Hoa 
Kỳ, In-đô-nê-xi-a, Úc và Hà Lan. Trong tháng 
1/2025, lượng sắn lát và tinh bột sắn xuất 
khẩu của Thái Lan tiếp tục xu hướng tăng 
so với cùng kỳ năm 2024, tăng lần lượt là 
50,1% và 18,7% do xuất khẩu sang Trung 
Quốc, Hoa Kỳ tăng mạnh.

Để ổn định giá sắn và hỗ trợ nông dân, 
Bộ Thương mại Thái Lan đang hợp tác với 
Phòng Thương mại và các hiệp hội thương 
mại để mua 2,5 triệu tấn sắn tươi, hoặc 1 
triệu tấn sợi sắn. Chính phủ Thái Lan cũng 
đang thúc đẩy việc sử dụng sắn trong 
ngành thức ăn chăn nuôi và khuyến khích 
các doanh nghiệp trong nước sử dụng bã 
sắn hiệu quả hơn. Các nhà sản xuất thức 
ăn chăn nuôi lớn của Thái Lan đang tăng 

cường sử dụng sắn lát lên 15% kể từ tháng 
12/2024 và xu hướng này dự kiến ​​sẽ tiếp 
tục trong 2-3 tháng tới. Ngoài ra, các điểm 
mua mới sẽ được thành lập để phục vụ nông 
dân tốt hơn. Thái Lan sử dụng 1,5 triệu tấn 
sắn lát làm thức ăn chăn nuôi hàng năm và 
có tiềm năng tăng lên 2,5 triệu tấn, tương 
đương 6,5 triệu tấn sắn tươi.

Chính phủ Thái Lan khuyến khích các 
doanh nghiệp tập trung vào các sản phẩm 
chế biến có giá trị gia tăng để thúc đẩy 
doanh thu xuất khẩu. Bên cạnh đó, đầu 
tháng 1/2025, Bộ Thương mại Thái Lan đã 
cử đoàn công tác đến Thượng Hải và Thành 
Đô (Trung Quốc) để mở rộng thị trường 
xuất khẩu sắn. Sự kiện xúc tiến thương mại 
này đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ 
các nhà nhập khẩu Trung Quốc trong nhiều 
ngành công nghiệp khác nhau, Trung Quốc 
đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) để mua 440 
nghìn tấn sản phẩm sắn của Thái Lan. Thỏa 
thuận này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tiêu thụ trong 
nước hơn 1,68 triệu tấn sắn tươi, góp phần 
ổn định giá cả và hỗ trợ nông dân Thái Lan.

Đặc biệt, Tập đoàn New Hope, nhà sản 
xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Trung Quốc 
với số vốn đăng ký là 340 tỷ Nhân dân tệ 
cũng tham gia đàm phán tại Thành Đô. Hai 
bên thảo luận về việc tăng cường sử dụng 
sắn Thái Lan trong sản xuất thức ăn chăn 
nuôi, đặt nền tảng cho sự hợp tác lâu dài 
giữa hai nước.

Bộ Thương mại Thái Lan cam kết tiếp 
tục nỗ lực giám sát và mở rộng thị trường 
xuất khẩu sắn sang Trung Quốc. Với chất 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

lượng vượt trội và hàm lượng dinh dưỡng 
cao hơn các loại ngũ cốc như ngô, sắn Thái 
Lan đang nổi lên như một nguyên liệu thô 
thay thế đầy hứa hẹn trong ngành thức ăn 
chăn nuôi. Điều này mang lại cho Thái Lan 
lợi thế quan trọng trong việc duy trì vị thế 

của mình trên cả thị trường Trung Quốc và 
toàn cầu. Hiện nay, Thái Lan là nước sản 
xuất sắn lớn thứ ba thế giới, sau Ni-giê-ri-a 
và Công-Gô, và là nước xuất khẩu sản phẩm 
sắn lớn nhất toàn cầu. Thị trường xuất khẩu 
chính của nước này là Trung Quốc.

Tháng 2/2025, tồn kho tinh bột sắn của 
các nhà máy tại Trung Quốc tăng khi các 
đơn hàng ký trước đó với Thái Lan và Việt 
Nam về cảng nhiều hơn. Trong khi, chính 
sách thuế quan mới mà Hoa Kỳ công bố 
đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng 25% 
đối với một số nhóm hàng của Trung Quốc 
nhập khẩu vào Hoa Kỳ, nhưng nhóm hàng 
liên quan đến đầu vào là tinh bột sắn vẫn 
là 10%. Do đó, dự đoán sẽ ít ảnh hưởng tới 
nhu cầu tiêu thụ và giá sản phẩm sắn.

Tại Tây Ninh và Tây Nguyên, giá tinh 
bột sắn có xu hướng giảm do xuất khẩu 
chậm, tồn kho tinh bột sắn tại các nhà máy  
còn nhiều.

Lượng sắn lát giao về các nhà máy thức 
ăn chăn nuôi nội địa đang tăng dần, trong 
bối cảnh giá sắn lát đang ở mức thấp như 
hiện nay. Giá ngô dự kiến sẽ không giảm; 
nguồn bã sắn khan hiếm khi gần về nửa 
cuối vụ sản xuất 2024/25 sẽ mang lại sự 
ổn định về giá và tăng nhu cầu sử dụng sắn 
lát trong thời gian tới.

Theo Hiệp hội Sắn Việt Nam, giá sắn 
tươi tại các tỉnh miền Bắc giảm nhẹ so với 
cuối tháng trước, hiện giá thu mua dao 
động ở mức 1.500-1.800 đồng/kg, giảm 

100 đồng/kg so với cuối tháng trước. Tại 
các tỉnh miền Trung, giá sắn tươi được thu 
mua ở mức 1.500-2.050 đồng/kg; giảm 
100 đồng/kg. Giá sắn tươi thu mua tại Kon 
Tum dao động ở mức 1.500-1.800 đồng/
kg, giảm 100 đồng/kg so với cuối tháng 
trước. Nguyên nhân chính dẫn đến giá sắn 
giảm là do nhu cầu tiêu thụ từ các nhà máy 
chế biến tinh bột sắn trong nước giảm, đặc 
biệt là thị trường xuất khẩu gặp khó khăn. 
Trong khi đó, nguồn cung tăng do nhiều hộ 
dân mở rộng diện tích trồng sắn, gây áp lực 
giảm giá.

Trong tháng 2/2025, giá xuất khẩu sắt 
lát được giữ ổn định so với cuối tháng trước. 
Hiện giá xuất khẩu sang thị trường Trung 
Quốc khoảng 210 USD/tấn FOB Quy Nhơn; 
trong khi giá xuất khẩu sang thị trường Hàn 
Quốc khoảng 275 USD/tấn FOB Quy Nhơn. 

Giá tinh bột sắn xuất khẩu cũng ổn định 
so với cuối tháng trước. Hiện các nhà máy 
Việt Nam đang chào bán tinh bột sắn với 
mức giá trong khoảng 400-410 USD/tấn FOB 
cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Giá 
tinh bột sắn giao tại các cửa khẩu Móng Cái 
và Lạng Sơn dao động ở mức 2.950-3.070 
CNY/tấn, ổn định so với cuối tháng trước. 
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XUẤT KHẨU SẮN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SẮN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 
năm 2024, diện tích sắn trên cả nước đạt 
khoảng 517,8 nghìn ha, tăng 6,8 nghìn ha 
so với năm 2023; năng suất trung bình đạt 
204,4 tạ/ha, tăng khoảng 0,6 tạ/ha so và 
sản lượng ước đạt 10,58 triệu tấn củ tươi, 

tăng khoảng 145,1 nghìn tấn so với năm 
2023. Năm 2024, nhập khẩu sắn tươi của 
Việt Nam đạt 5,45 triệu tấn, với trị giá 635,13 
triệu USD, tăng 28% về lượng và tăng 19% 
về trị giá so với năm 2023.

Theo ước tính, tháng 2/2025, cả nước 
xuất khẩu được khoảng 400 nghìn tấn sắn 
và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 128 triệu 
USD, tăng 35,2% về lượng và tăng 29,3% về 
trị giá so với tháng 1/2025; tăng 90,7% về 
lượng và tăng 36,5% về trị giá so với tháng 
2/2024. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, xuất 
khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 
khoảng 696 nghìn tấn, trị giá 228 triệu USD, 
tăng 10,4% về lượng, nhưng giảm 21% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2024. 

Về giá xuất khẩu: Ước tính, giá bình quân 
xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn trong 
tháng 2/2025 ở mức 321 USD/tấn, giảm 
4,4% so với tháng 1/2025 và giảm 28,4% so 
với tháng 2/2024. Tính chung 2 tháng đầu 
năm 2025, giá bình quân xuất khẩu sắn và 
các sản phẩm từ sắn ở mức 327 USD/tấn, 
giảm 28,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 1/2025, các chủng loại sắn 
và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu của Việt 
Nam chủ yếu là tinh bột sắn và sắn lát khô. 
Xuất khẩu tinh bột sắn và sắn lát khô của 
Việt Nam đều giảm khá mạnh trong tháng 
đầu tiên của năm 2025 do xuất khẩu sang 
Trung Quốc giảm mạnh.

Tháng 1/2025, trong các chủng loại 

sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu, thì 
tinh bột sắn được xuất khẩu nhiều nhất với 
243,59 nghìn tấn, trị giá 88,88 triệu USD, 
giảm 29,7% về lượng và giảm 49,4% về trị 
giá so với tháng 1/2024. Giá bình quân xuất 
khẩu tinh bột sắn trong tháng 1/2025 ở 
mức 365 USD/tấn, giảm 28% so với tháng 
1/2024. Nhìn chung, giá bình quân xuất 
khẩu tinh bột sắn sang các thị trường phần 
lớn đều giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Tinh bột sắn chủ yếu được xuất khẩu 
sang Trung Quốc, thị trường Đài Loan,  
Phi-líp-pin, Hoa Kỳ, Ma-lai-xi-a, Pa-pu-a Niu 
Ghi-nê… Mặc dù xuất khẩu tinh bột sắn 
giảm trong tháng 1/2025, nhưng xuất khẩu 
sang một số thị trường vẫn đạt tăng trưởng 
cao so với cùng kỳ năm 2024 như: Phi-líp-pin,  
Hoa Kỳ, Pa-pu-a Niu Ghi-nê, Nhật Bản,  
Xin-ga-po, Hà Lan… Trong khi đó, xuất khẩu 
sang một số thị trường giảm mạnh như: 
Trung Quốc, Đài Loan, Ma-lai-xi-a, Nam Phi…

Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ 
tinh bột sắn lớn nhất của Việt Nam. Trong 
tháng 1/2025, Việt Nam xuất khẩu 229,78 
nghìn tấn tinh bột sắn sang Trung Quốc, trị 
giá 82,61 triệu USD, giảm 29,5% về lượng và 
giảm 49,7% về trị giá so với tháng 1/2024. 
Xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 94,33%  
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Các chủng loại sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu của Việt Nam  
trong tháng 1/2025

Mặt hàng -  
Thị trường

Tháng 1/2025
So với tháng 
12/2024 (%)

So với tháng 
1/2024 (%)

Tỷ trọng tính 
theo lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá
Tháng 
1/2024

Tháng 
1/2025

Tinh bột sắn 243.590 88.885 -6,7 -12,1 -29,7 -49,4 100 100
Trung Quốc 229.786 82.614 -6,5 -12,1 -29,5 -49,7 94,08 94,33
Đài Loan 3.828 1.467 -25,6 -31 -23,4 -46,4 1,44 1,57
Phi-líp-pin 2.847 1.138 24,1 17,1 190,5 128,7 0,28 1,17
Hoa Kỳ 1.330 919 193 182,2 233,3 238,8 0,12 0,55
Ma-lai-xi-a 1.317 534 26,6 11,3 -24,9 -43,7 0,51 0,54
Pa-pu-a Niu  
Ghi-nê

1.269 479 1,8 -5,4 44,5 3,2 0,25 0,52

Sắn lát khô 51.309 9.914 33,3 22,8 -32,4 -49,8 100 100
Trung Quốc 51.255 9.893 33,3 22,9 -32,4 -49,8 99,93 99,89
Ma-lai-xi-a 54 21 0 0 0 2,6 0,07 0,11
Củ sắn tươi đã 
qua chế biến

208 248 -30,2 10,7 66,4 34,3 100 100

Úc 56 40 -71,1 -42,2 115,4 6,1 20,8 26,92
Hoa Kỳ 46 64 -36,1 -34,5 31,4 14,9 28 22,12
Pháp 39 54 1.200 595,5 680 630,4 4 18,75
May-ô-tê 15 24 -42,3 -39,1 20,8 7,21
Hà Lan 14 19 1.300 2.215 180 176,8 4 6,73
Loại khác 209 100 33,1 49 77,1 19,3 100 100

	 Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

tổng lượng tinh bột sắn xuất khẩu của Việt 
Nam trong tháng đầu tiên của năm 2025. 

+ Sắn lát khô: Tháng 1/2025, Việt Nam 
xuất khẩu được gần 51,31 nghìn tấn sắn lát 
khô, trị giá 9,91 triệu USD, giảm 32,4% về 
lượng và giảm 49,8% về trị giá so với tháng 
1/2024. Giá bình quân xuất khẩu sắn lát 
khô trong tháng 1/2025 ở mức 193 USD/
tấn, giảm 25,7% so với tháng 1/2024. 

Sắn lát khô chủ yếu được xuất khẩu 
sang thị trường Trung Quốc, chiếm 99,89% 
tổng lượng sắn lát khô xuất khẩu của Việt 
Nam trong tháng đầu tiên năm 2025. Trong 
tháng 1/2025, Việt Nam xuất khẩu 51,25 
nghìn tấn sắn lát khô sang Trung Quốc, trị 
giá 9,89 triệu USD, giảm 32,4% về lượng và 
giảm 49,8% về trị giá so với tháng 1/2024.
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU SẮN VÀ TINH BỘT SẮN CỦA 
HOA KỲ VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Năm 2024, nhu cầu sắn và tinh bột sắn 
của Hoa Kỳ có xu hướng tăng, tuy nhiên thị phần 
của Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn ở mức thấp.

+ Sắn: Theo số liệu thống kê của Ủy 
ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, năm 2024, 
Hoa Kỳ nhập khẩu 110,21 nghìn tấn sắn, với 
trị giá 111,71 triệu USD, tăng 11,2% về lượng, 
nhưng giảm 2% về trị giá so với năm 2023. 
Cô-xta Ri-ca, Ê-cu-a-đo, Thái Lan, Cô-lôm-bi-a,  
Phi-líp-pin, Ni-ca-ra-goa và Việt Nam là 7 thị 
trường cung cấp sắn lớn nhất cho Hoa Kỳ 
trong năm 2024. Đáng chú ý, trừ Ê-cu-a-đo, 
lượng sắn nhập khẩu của Hoa Kỳ từ các thị 
trường còn lại đều tăng so với năm 2023.

Trong năm 2024, Việt Nam là thị trường 
cung cấp sắn lớn thứ 7 cho Hoa Kỳ, với 683 
tấn, trị giá 963 nghìn USD, tăng 8% về lượng và 
tăng 6,4% về trị giá so với năm 2023. Thị phần 
sắn của Việt Nam chỉ chiếm 0,62% trong tổng 
lượng nhập khẩu sắn của Hoa Kỳ.

Nhập khẩu sắn của Hoa Kỳ từ Thái Lan 
tăng mạnh trong năm 2024, đạt 1,96 nghìn 
tấn, trị giá 1,02 triệu USD, tăng 79,4% về lượng 
và tăng 62,8% về trị giá so với năm 2023. Thị 
phần sắn của Thái Lan chiếm 1,78% trong 
tổng lượng nhập khẩu sắn của Hoa Kỳ, cao 
hơn so với mức 1,11% của năm 2023.

+ Tinh bột sắn: Năm 2024, 
Hoa Kỳ cũng tăng nhập khẩu 
tinh bột sắn, với 124,64 nghìn 
tấn, trị giá 94,51 triệu USD, 
tăng 48,8% về lượng và tăng 
61,9% về trị giá so với năm 
2023, chủ yếu nhập khẩu từ 
Thái Lan, Bra-xin, Pa-ra-goay, 
Việt Nam, Ni-ca-ra-goa và 
Căm-pu-chia. Trong đó, Thái 
Lan là thị trường cung cấp 
tinh bột sắn lớn thứ nhất cho 
Hoa Kỳ trong năm 2024, với 
93,9 nghìn tấn, trị giá 64,76 
triệu USD, tăng 32,1% về 
lượng và tăng 48,3% về trị giá 
so với năm 2023. Thị phần 
tinh bột sắn của Thái Lan 
trong tổng nhập khẩu của 
Hoa Kỳ chiếm 75,34%, thấp 
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hơn so với mức 84,88% của năm 2023.

Trong năm 2024, Việt Nam là thị trường 
cung cấp tinh bột sắn lớn thứ tư cho Hoa 
Kỳ, đạt 5,93 nghìn tấn, với trị giá 3,9 triệu 
USD, tăng 316% về lượng và tăng 248,8% về 
trị giá so với năm 2023. Thị phần tinh bột 
sắn của Việt Nam chiếm 4,76% trong tổng 
lượng tinh bột sắn nhập khẩu của Hoa Kỳ, 

cao hơn so với mức 1,7% của năm 2023.

Qua số liệu cho thấy, trong năm 2024, 
Hoa Kỳ tăng nhập khẩu tinh bột sắn từ các 
thị trường như: Thái Lan, Bra-xin, Pa-ra-goay, 
Việt Nam, Ni-ca-ra-goa, Căm-pu-chia... Tuy 
nhiên thị phần tinh bột sắn của Việt Nam tại 
Hoa Kỳ vẫn ở mức thấp. 

Thị trường cung cấp sắn và tinh bột sắn cho Hoa Kỳ trong năm 2024

Thị trường

Năm 2024
So với năm 

2023 (%)
Tỷ trọng năm 

2023 (%)
Tỷ trọng năm 

2024 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng
Trị 
giá

Lượng
Trị 
giá

Lượng
Trị 
giá

Sắn (HS 071410) 110.216  111.718 11,2 -2,0  100  100  100  100 

Cô-xta Ri-ca  101.875  103.053 13,4 -0,8  90,57 91,14  92,43 92,24 

Ê-cu-a-đo  2.172  1.875 -50,6 -52,7  4,43  3,47  1,97  1,68 

Thái Lan  1.966  1.027 79,4 62,8  1,11  0,55  1,78  0,92 

Cô-lôm-bi-a  1.048  1.901 0,4 1,9  1,05  1,64  0,95  1,70 

Phi-líp-pin  777  1.374 27,8 25,8  0,61  0,96  0,70  1,23 

Ni-ca-ra-goa  745  532 3,2 -12,8  0,73  0,54  0,68  0,48 

Việt Nam  683  963 8,0 6,4  0,64  0,79  0,62  0,86 

Thị trường khác  950  993 11,4 -4,4  0,86  0,91  0,86  0,89 

Tinh bột sắn 
 (HS 11081400)

 124.640  94.518 48,8 61,9  100  100  100  100 

Thái Lan  93.905  64.768 32,1 48,3  84,88 74,81  75,34 68,52 

Bra-xin  8.196  9.239 163,3 103,9  3,72  7,76  6,58  9,78 

Pa-ra-goay  6.896  4.787 501,2 503,9  1,37  1,36  5,53  5,06 

Việt Nam  5.931  3.908 316,0 248,8  1,70  1,92  4,76  4,14 

Ni-ca-ra-goa  5.830  7.651 8,8 27,6  6,40 10,28  4,68  8,10 

Căm-pu-chia  1.784  1.126  -    -    1,43  1,19 

Thị trường khác  2.099  3.038 29,6 34,5  1,93  3,87  1,68  3,21 

Tổng 234.856  206.237 28,4 19,7  100  100  100  100

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
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Ngành công nghiệp thịt lợn Hoa Kỳ đặt mục tiêu đa dạng hóa thị trường.

Theo Rabobank, sản xuất thịt lợn toàn cầu năm 2025 dự kiến tăng trưởng thấp.

Tháng 01/2025, xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam giảm 33,6% về 
lượng và giảm 9% về trị giá so với tháng 01/2024; Nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt 
tăng 8,2% về lượng và tăng 13,4% về trị giá so với tháng 01/2024.

THỊ TRƯỜNG THỊT

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

- Theo dữ liệu do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
(USDA) và Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ 
(USMEF) tổng hợp, trong năm 2024, Hoa Kỳ 
đã xuất khẩu 3,03 triệu tấn thịt lợn, trị giá đạt 
8,63 tỷ USD, tăng 4% về lượng và tăng 6% so 
với năm 2023, đạt khối lượng xuất khẩu kỷ 
lục, vượt qua kỷ lục khối lượng trước đó là 
2,98 triệu tấn vào năm 2020.

Theo USMEF, đa dạng hóa thị trường là 
một mục tiêu chính của ngành công nghiệp 
thịt lợn Hoa Kỳ trong nhiều năm và kết quả là 
tăng trưởng trên diện rộng trong năm 2024. 

Trong khi xuất khẩu sang Mê-hi-cô ghi nhận 
kỷ lục lớn trong năm thứ 4 liên tiếp, thịt lợn 
của Hoa Kỳ đã mở rộng rất nhiều ở bán cầu 
tây và châu Á - Thái Bình Dương, giúp tăng 
tổng khối lượng xuất khẩu toàn cầu.

Năm 2024, khối lượng xuất khẩu thịt lợn 
sang Mê-hi-cô đạt 1,15 triệu tấn,  trị giá 2,58 
tỷ USD, tăng 5% về lượng và tăng 10% về trị 
giá so với năm 2023. Xuất khẩu thịt lợn của 
Hoa Kỳ cũng đạt được khối lượng và trị giá 
kỷ lục ở Trung Mỹ, Cô-lôm-bi-a, Niu-Di-Lân, 
Ma-lai-xi-a và một số thị trường Ca-ri-bê. 
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Ngoài ra, trị giá xuất khẩu kỷ lục cũng được 
ghi nhận tới Hàn Quốc, Úc và Cộng hòa  
Đô-mi-ni-ca.

- Theo Rabobank, tăng trưởng sản xuất 
thịt lợn dự kiến sẽ ở mức thấp vào năm 2025. 
Trong khi nguồn cung thịt lợn toàn cầu có 
khả năng vẫn ổn định, với mức tăng trưởng 
hàng năm dưới 1%. Trong khi đó, nhu cầu 
thịt lợn dự kiến sẽ tăng ở Bắc Mỹ và Bra-xin, 
nơi nguồn cung thịt bò bị thắt chặt. Châu Âu 
có thể trải qua đợt tăng giá theo mùa, trong 

khi châu Á ghi nhận biến động giá, với áp lực 
giảm ở Trung Quốc và Hàn Quốc, nhưng giá 
tăng mạnh ở Nhật Bản và Đông Nam Á.

Tại Thái Lan, xuất khẩu lợn hơi, thịt lợn 
làm mát, đông lạnh và thịt lợn đã qua chế 
biến sẽ tăng nhẹ trong năm 2025 so với năm 
2024 do kinh tế phục hồi, các đối tác thương 
mại tin tưởng vào tiêu chuẩn sản phẩm chăn 
nuôi của Thái Lan, cùng với chính sách thúc 
đẩy xuất khẩu thịt lợn ra nước ngoài của 
chính phủ.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Trong tháng 02/2025, giá lợn hơi trên cả 
nước tăng so với tháng 01/2025, giá khảo 
sát ở các tỉnh, thành phố dao động trong 
khoảng 68.000 - 80.000 đồng/kg. Cụ thể: 

Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao 
động trong khoảng 68.000 - 74.000 đồng/
kg, những ngày đầu tháng 02/2025 giá giảm 
1.000 đồng/kg, sau tăng từ 1.000 - 2.000 
đồng/kg, đến giữa tháng tăng từ 2.000 - 
3.000 đồng/kg, những ngày cuối tháng tiếp 
tục dao động từ 3.000 - 9.000 đồng/kg so 
với cuối tháng 01/2025. 

Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và 
Tây Nguyên dao động trong khoảng 68.000 

- 79.000 đồng/kg, trong những ngày đầu 
tháng 02/2025 giá lợn hơi tăng từ 1.000 
- 2.000 đồng/kg, đến giữa tháng tăng từ 
3.000 - 6.000 đồng/kg, đến gần cuối tháng 
tiếp tục tăng từ  6.000 - 11.000 đồng/kg so 
với cuối tháng 12/2024. 

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao 
động trong khoảng 69.000 - 80.000 đồng/
kg, những ngày đầu tháng giá lợn hơi tăng 
2.000 - 3.000 đồng/kg, tiếp tục tăng 4.000 - 
6.000 đồng/kg trong những ngày giữa tháng 
trước, những ngày cuối tháng 02/2025 tiếp 
tục tăng từ 6.000 - 11.000 đồng/kg so với 
cuối tháng 01/2025.
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Diễn biến giá lợn hơi trong nước từ đầu năm 2024 đến nay  
(ĐVT: nghìn đồng)

Nguồn: Trung tâm Công nghiệp và thương mại tổng hợp

TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊT CỦA  
VIỆT NAM

+ Tình hình xuất khẩu: Theo thống kê sơ 
bộ từ số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam, 
tháng 01/2025, Việt Nam xuất khẩu 1,2 
nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 
8,54 triệu USD, giảm 33,6% về lượng và giảm 
9% về trị giá so với tháng 01/2024. 

Trong tháng 01/2025, Việt Nam xuất 
khẩu thịt và các sản phẩm thịt tới 16 thị 
trường, trong đó Hồng Công là thị trường 
xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt lớn nhất 
của Việt Nam, chiếm 69,45% về lượng và 
chiếm 72,82% về trị giá trong tổng xuất khẩu 
thịt và các sản phẩm thịt của cả nước, đạt 
861,6 tấn, trị giá 6,22 triệu USD, giảm 7,8% 
về lượng, nhưng tăng 8,2% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2024. Sản phẩm thịt và các 
sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu 
sang thị trường Hồng Công chủ yếu vẫn là 
thịt lợn sữa nguyên con đông lạnh và thịt lợn 
nguyên con đông lạnh.

Sau thị trường Hồng Công, trong tháng 
01/2025, xuất khẩu thịt và các sản phẩm 
thịt giảm tới nhiều thị trường cả về lượng và 
trị giá như: Trung Quốc, Bỉ, Pháp, Ca-na-đa, 
Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Hà Lan…
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Cơ cấu thị trường xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam 
(Tỷ trọng % tính theo trị giá)

Tháng 01/2025 Tháng 01/2024

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tháng 01/2025, xuất khẩu thịt và các 
sản phẩm từ thịt của Việt Nam chủ yếu gồm 
các chủng loại như thịt lợn tươi, ướp lạnh 
hoặc đông lạnh chiếm 65,3% về lượng và 
chiếm 71,49% về trị giá; Thịt và phụ phẩm 
ăn được sau giết mổ, của gia cầm tươi, 
ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 18,85% 
về lượng và chiếm 10,84% về trị giá; Thịt 
khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau 
giết mổ của động vật khác tươi, ướp lạnh 
hoặc đông lạnh chiếm 14,98% về lượng 
và chiếm 16,85% về trị giá; Các chủng loại 
khác chiếm 0,86% về lượng và chiếm 0,82% 
về trị giá trong tổng xuất khẩu thịt và các 
sản phẩm từ thịt của Việt Nam trong tháng 
01/2025.

Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh 
vẫn là chủng loại được xuất khẩu nhiều 
nhất, với lượng đạt 810,1 tấn, trị giá 6,1 
triệu USD, giảm 24% về lượng giảm 2,6% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, 
thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hồng Công 

giảm 14,9% về lượng, nhưng tăng 5,4% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Tiếp theo 
xuất khẩu sang các thị trường như Xin-ga-po,  
Ma-lai-xi-a, Căm-pu-chia đều giảm so với 
cùng kỳ năm 2024.

+ Tình hình nhập khẩu: Theo thống kê sơ 
bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 
tháng 01/2025, Việt Nam nhập khẩu 74,45 
nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị 
giá 156,68 triệu USD, tăng 8,2% về lượng và 
tăng 13,4% về trị giá so với tháng 01/2024. 

Trong tháng 01/2025, Ấn Độ là thị 
trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ 
thịt lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 20,92% 
trong tổng lượng thịt và các sản phẩm từ 
thịt nhập khẩu của cả nước, với lượng đạt 
15,5 nghìn tấn, trị giá 52,37 triệu USD, giảm 
25,6% về lượng và giảm 16,3% về trị giá so 
với tháng 01/2024.

Sau thị trường Ấn Độ, nhập khẩu thịt và 
các sản phẩm thịt của Việt Nam từ nhiều 
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thị trường trong tháng 01/2025 tăng trưởng 
cả về lượng và trị giá so với tháng 01/2024 
như: Nga, Hoa Kỳ, Bra-xin, Ca-na-đa, Ba Lan, 
Hà Lan, Hồng Công…

Tuy nhiên, nhập khẩu thịt và các sản 
phẩm thịt của Việt Nam trong tháng 
01/2025 giảm từ một số thị trường như: Úc, 
Hàn Quốc, Đức, Ác-hen-ti-na. 

Cơ cấu thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt cho Việt Nam  
(Tỷ trọng % tính theo lượng)

Tháng 01/2025 Tháng 01/2024

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
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Trong tháng 01/2025, các chủng loại 
thịt Việt Nam chủ yếu nhập khẩu như thịt 
và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia 
cầm tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 
39,98% về lượng và chiếm 21,2% về trị giá; 
Thịt trâu tươi đông lạnh chiếm 19,74 về 
lượng và chiếm 31,99% về trị giá; Phụ phẩm 
ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống 
ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 18,46% về 
lượng và chiếm 12,06% về trị giá; Thịt lợn 
tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 16,95% 
về lượng và chiếm 21,54% về trị giá; Thịt bò 
tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 3,35% 
về lượng và chiếm 12% về trị giá; các mặt 
hàng khác chiếm 1,51% về lượng và chiếm 
1,21% về trị giá trong tổng nhập khẩu chủng 
loại thịt tháng 01/2025.

Nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc 
đông lạnh của Việt Nam trong tháng 
01/2025 đạt 12,6 nghìn tấn, với trị giá 33,75 
triệu USD, tăng 105% về lượng và tăng 
149,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. 

Giá trung bình nhập khẩu thịt lợn tươi ướp 
lạnh hoặc đông lạnh về Việt Nam ở mức 
2.672 USD/tấn, tăng 20,8% so với cùng kỳ 
năm 2024. 

Trong tháng 01/2025, Việt Nam nhập 
khẩu thịt lợn từ khoảng 13 thị trường trên 
thế giới, trong đó nhập khẩu từ Nga chiếm 
44,49% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của 
cả nước; từ Bra-xin chiếm 40,87%; từ Tây 
Ban Nha chiếm 4,13%; từ Đức chiếm 2,91%; 
từ Hà Lan chiếm 2,55%; từ Hoa Kỳ chiếm 
1,4% và các thị trường khác chiếm 3,64%.

Cơ cấu thị trường cung cấp thịt lợn cho Việt Nam  
(Tỷ trọng  % tính theo lượng)

Tháng 01/2025 Tháng 01/2024

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
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TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ

EU sửa đổi quy định với các nguyên liệu bao bì  
tiếp xúc với thực phẩm

Ngày 24/ 2 /2025,  EU đã đăng công báo ban hành quy định sửa đổi  (EU) 2025/351, 
sửa đổi Quy định (EU) số 10/2011 về vật liệu và đồ dùng bằng nhựa tiếp xúc với thực 
phẩm, sửa đổi Quy định (EU) 2022/1616 về vật liệu và đồ dùng bằng nhựa tái chế tiếp xúc 
với thực phẩm, bãi bỏ Quy định (EC) số 282/2008 và sửa đổi Quy định (EC) số 2023/2006 
về thực hành sản xuất tốt đối với vật liệu và đồ dùng tiếp xúc với thực phẩm liên quan đến 
nhựa tái chế và các vấn đề khác liên quan đến kiểm soát chất lượng và sản xuất vật liệu 
và đồ dùng bằng nhựa tiếp xúc với thực phẩm.

Quy định sửa đổi trên có hiệu lực vào ngày 15/3/2025, áp dụng tại các nước thành viên.

 1.Quy định (EU) số 10/2011 của Ủy ban đặt ra các quy tắc cụ thể liên quan đến vật liệu 
nhựa và các vật dụng tiếp xúc với thực phẩm. Đặc biệt, Chương II của Quy định này đặt ra 
các yêu cầu về thành phần đối với vật liệu và sản phẩm nhựa nhằm đảm bảo rằng vật liệu 
nhựa cuối cùng dùng để tiếp xúc với thực phẩm đủ an toàn để đáp ứng các yêu cầu của 
Điều 3 của Quy định (EC) số 1935/2004.

 -  Quy định sửa đổi trên định nghĩa lại các khải niệm như” tái chế”, “ phụ gia”, “ độ tinh 
khiết” của sản phẩm nhựa, đồng thời sửa đổi bổ sung chương về độ tính khiết của nhựa, 
yêu cầu chung của các hợp chất, Các hạn chế và yêu cầu chung liên quan đến thành phần 
của nguyên liệu và sản phẩm nhựa cũng như nhãn mác.

 2. Quy định (EU) 2022/1616 đặt ra các quy tắc liên quan đến hệ thống đảm bảo chất 
lượng cho việc thu gom, xử lý sơ bộ, khử nhiễm và tái chế vật liệu rác thải nhựa. Quy định 
này đưa ra các quy định về tái chế các sản phẩm phụ từ nhựa trong quá trình sản xuất 
nhựa. Để tăng cường hơn nữa an toàn thực phẩm, các quy tắc chi tiết về thực hành sản 
xuất tốt được nêu trong Quy định (EC) số 2023/2006 của Ủy ban liên quan đến việc tái 
chế và tái chế.

 -  Quy định trên sửa đổi Phụ lục II, mục B và C của Quy định (EC) số 2023/2006, gồm :

 Mục “B”: Yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống đảm bảo chất lượng được vận hành tại các 
cơ sở tái chế, nơi nhựa tái chế được sản xuất theo Quy định (EU) 2022/1616

 Mục “ C” : Phạm vi Tái chế của Quy định (EU) số 10/2011
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 Thông tin chi tiết về sửa đổi xem tại đường link sau: https://eur-lex.europa.eu/eli/
reg/2025/351/oj/eng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu thực hiện  
kiểm tra, rà soát chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra EC lần thứ 5

Để chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sang thanh tra thực 
tế lần thứ 5 về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 
(dự kiến trong cuối tháng 03 năm 2025) đạt kết quả tốt và thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo 
“Thẻ vàng”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 1148/BNN-CCPT 
ngày 18/2/2025 yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu vào EU, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố, Cục Chất lượng, Chế biến và 
Phát triển thị trường  thực hiện:

1. Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản khai thác xuất khẩu vào EU:

- Tổ chức tự rà soát quy định nội bộ về chống khai thác IUU của doanh nghiệp trong 
toàn bộ quá trình từ trước khi thu mua, tiếp nhận lô nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo 
quản, xuất khẩu để sửa đổi, cập nhật (nếu có) và đảm bảo đáp ứng quy định của pháp 
luật, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tự kiểm tra đảm bảo thông tin truy xuất nguồn gốc đáp ứng quy định chống khai 
thác IUU đối với 100% hồ sơ lưu trữ về nguyên liệu thuỷ sản khai thác đưa vào doanh 
nghiệp phù hợp với thực tế quá trình sản xuất, chế biến xuất khẩu đi thị trường EU và thị 
trường khác ngoài EU từ tháng 10/2023 đến nay và được đối chiếu với thông tin, dữ liệu 
cơ quan quản lý địa phương về thuỷ sản khai thác trong nước;

- Tổ chức sắp xếp hồ sơ lưu trữ một cách khoa học, thông tin dữ liệu được tổng hợp 
kết nối nhanh chóng đối với thông tin chi tiết cho từng lô nguyên liệu, lô thành phẩm đã 
xuất khẩu, chưa xuất khẩu và phù hợp với thực tế lưu trữ trong kho; tách bạch được các 
nguồn nguyên liệu khác nhau (nhập khẩu, khai thác trong nước) để sẵn sàng cung cấp khi 
làm việc với Đoàn thanh tra EC. 

- Lãnh đạo các doanh nghiệp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tự rà soát, 
khắc phục triệt để các sai lỗi đã được Cơ quan thẩm quyền ghi nhận (Biên bản kiểm tra, giám 
sát, thẩm tra chấp hành quy định ATTP và truy xuất nguồn gốc lô hàng thủy sản xuất khẩu,..).

- Chấp hành yêu cầu của các Cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, rà soát, đối khớp 
thông tin, dữ liệu đảm bảo truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác trong nước trong thời 
gian chuẩn bị và làm việc với Đoàn thanh tra EC.
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Lưu ý: 
Thông tin sử dụng trong bản tin được thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là 
đáng tin cậy. Thông tin trong bản tin chỉ mang tính tham khảo, các ước tính, dự báo 
có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi những biến động thị trường. 
Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả để 
Bản tin ngày càng chất lượng hơn.

2. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức rà soát hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu thuộc phạm vi 
quản lý của đơn vị, đảm bảo không vi phạm IUU, đặc biệt là các địa phương, doanh nghiệp 
trọng điểm phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát ngẫu nhiên đối với một số cơ sở chế biến xuất khẩu có 
nhập khẩu nguyên liệu thuỷ sản khai thác (qua phương thức PSMA, bằng container) để chế 
biến xuất khẩu vào EU từ 10/2023 đến thời điểm kiểm tra nhằm đối chiếu sự phù hợp về loài 
thuỷ sản, khu vực, thời gian khai thác, quốc gia mang cờ, hạng ngạch khai thác, khối lượng 
thực nhập vào cơ sở theo từng loài trong lô nguyên liệu với thông tin khai báo của cơ sở trong 
hồ sơ nhập khẩu; bằng chứng đảm bảo truy xuất nguồn gốc theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố:

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát đảm bảo truy xuất nguồn gốc trong toàn chuỗi 
từ khai thác, giám sát, biên nhận sản lượng thuỷ sản bốc dỡ của cảng cá được chỉ định, 
hoạt động xác nhận nguyên liệu thuỷ sản thuỷ sản khai thác trong nước, cấp Giấy chứng 
nhận nguồn gốc thủy sản khai thác của Chi cục trực thuộc; Kiểm tra tất cả doanh nghiệp 
tại địa bàn có hoạt động thu mua, chế biến, xuất khẩu thuỷ sản khai thác trong nước để 
xuất khẩu vào EU theo đúng quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT, được sửa đổi, 
bổ sung bởi Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT.

- Chỉ đạo Cơ quan quản lý thủy sản trực thuộc, các Tổ chức quản lý cảng cá được chỉ 
định tại địa phương rà soát toàn bộ quy trình nghiệp vụ, hồ sơ thực hiện giám sát, biên 
nhận thuỷ sản bốc dỡ, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác cho các lô 
hàng thuỷ sản xuất khẩu từ tháng 10/2023 đến nay và thực hiện kiểm tra, đối chiếu với hồ 
sơ, dữ liệu lưu trữ của các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh/thành phố để đảm bảo 
100% các lô hàng có hồ sơ, giấy tờ lưu trữ đáp ứng quy định chống khai thác IUU.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các Sở, Cục và các doanh nghiệp 
hoàn thành việc kiểm tra, rà soát và chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra EU trước ngày 
15/3/2025.


